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NỘI DUNG 

MỨC ĐỘ  

TỔNG SỐ  

 

Nhận biết Hiểu VD thấp VD cao 

Số 

câu 

Điểm Số 

câu 

Điểm Số 

câu 

Điểm Số 

câu 

Điểm CÂU ĐIỂM 

Tiệm cận   2 0,4     2 0,4 

Cực trị 2 0,4 1 0,2     3 0,6 

Nhận biết 

đồ thị 

2 0,4 2 0,4     4 0,8 

ĐB-NB 2 0,4 1 0,2     3 0,6 

TXĐ   2 0,4     2 0,4 

GTLN-

GTNN 

  1 0,2     1 0,2 

Sự tương 

giao 

1 0,2 2 0,4 2 0,4 1 0,2 6 1,2 

Đạo hàm   1 0,2     1 0,2 

Hàm số mũ   1 0,2     1 0,2 

Hàm số 

logarit 

  1 0,2     1 0,2 

PT mũ   2 0,4 1 0,2   3 0,6 

PT logarit   4 0,8     4 0,8 

BPT mũ   1 0,2 1 0,2   2 0,4 

BPT logarit   2 0,4     2 0,4 

Khối lăng 

trụ 

1 0,2 2 0,4 1 0,2   4 0,8 

Khối nón   3 0,8     3 0,6 

Khối trụ   3 0,6     3 0,6 

Khối chóp     3 0,6   3 0,6 

Khối cầu   1 0,2 1 0,2   2 0,4 

TỔNG SỐ 8 1,6 32 6,4 9 1,8 1 0,2 50 10,0 

 



 

          Giáo viên ra đề 

              Huỳnh Thị Hoàng Dung 

 

 


